	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Máy điện (Electric Machines)
Mã số học phần: 7090126
Số tín chỉ học phần: 4 (4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết:53		; Bài tập:7		; Thực hành:0;
        Thực tập:0 		; Đồ án: 0 		; Tự học:120;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Hanh Tiến	0901-02
2. TS. Ngô Thanh Tuấn                                                 0901-09
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa xí nghiệp
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
	3.1. Môn học tiên quyết: 7090316
3.2. Môn học học trước: 7090316
4. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần Máy điện sinh viên phải hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc cơ bản của các máy điện cơ bản; các quan hệ điện từ xảy ra trong máy điện và các đặc tính của các loại máy điện.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các định luật cơ bản dùng để nghiên cứu máy điện. 
4.1.2. Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp. 
4.1.3. Biết cách xác đinh tổ nối dây của máy biến áp. 
4.1.4. Nắm được mô hình toán, mạch điện thay thế và xây dựng đồ thị vectơ máy biến áp. 
4.1.5. Nắm được quá trình truyền tải năng lượng, sự thay đổi điện áp của máy biến áp khi mang tải. 
4.1.6. Nắm được các điều kiện ghép máy biến áp vào làm việc song song. 
4.1.7. Giải thích được sự hình thành từ trường quay trong máy điện xoay chiều nhiềupha. 
4.1.8. Nắm được sức điện động dây quấn máy điện xoay chiều và các phương pháp giảm sóng hài bậc cao trong sức điện động của máy điện xoay chiều. 
4.1.9. Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ. 
4.1.10. Nắm được mô hình toán, mạch điện thay thế, quá trình biến đổi năng lượng và đồ thị vector của máy điện không đồng bộ ba pha.
4.1.11. Nắm được đặc tính cơ, điều kiện làm việc ổn định và các đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha. 
4.1.12. Nắm được các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ điện không đồng bộ ba pha. 
4.1.13. Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều.
4.1.14. Nắm được các quan hệ điện từ, quá trình truyền tải năng lượng trong máy điện một chiều.
4.1.15. Nắm được các phương pháp khởi động; đặc tính cơ, đặc tính tốc độ và điều khiển tốc độ quay của động cơ một chiều.
4.1.16. Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ ba pha
4.1.17. Nắm được mô hình toán, cách xây dựng đồ thị véctơ của máy phát điện đồng bộ ba pha.
4.1.18. Nắm được các đặc tính góc công suất tác dụng, công suất phản kháng và mômen điện từ của máy điện đồng bộ ba pha. 
4.1.19. Nắm được các phương pháp điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát đồng bộ ba pha khi làm việc với lưới điện có công suất vô cùng lớn và với lưới điện có công suất tương đương.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Vận dụng các định luật cơ bản về điện từ trường để giải thích nguyên lý làm việc của các loại máy điện.
4.2.2. Vẽ và mô tả cấu tạo các loại máy điện.
4.2.3. Thành lập mạch điện thay thế từ mô hình toán của máy điện.
4.2.4. Vẽ đồ thị vectơ về điện áp, dòng điện, từ thông, các đặc tính của máy điện
4.2.5. Biết quan sát, phân tích, so sánh, đối chiếu.
4.2.6. Biết trao đổi, tìm kiếm thông tin.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Mở đầu:Các khái niệm cơ bản; các vật liệu chế tạo máy điện; các định luật cơ bản dùng để nghiên cứu máy điện.
[bookmark: _Hlk513955173]Chương 1. Máy biến áp: Cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp; tổ nối dây và mạch từmáy biến áp; mô hình toán, mạch điện thay thế và đồ thị véctơ máy biến áp; các chế độ làm việc của máy biến áp.
Chương 2. Lý luận chung của các máy điện quay:Từ trường quay của máy điện xoay chiều nhiều pha; sức điện động dây quấn máy điện xoay chiều;dây quấn máy điện xoay chiều.
Chương 3. Máy điện không đồng bộ:Cơ sở lý thuyết máy điện không đồng bộ; mômen điện từ và các đặc tính của máy điện không đồng bộ; mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ không đồng bộ ba pha.
Chương 4. Máy điện một chiều:Cấu tạo và nguyên làm việc của máy điện một chiều; các quan hệ điện từ và quá trình biến đổi năng lượng trong máy điện một chiều; máy phát điện một chiều; mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ điện một chiều.
Chương 5. Máy điện đồng bộ:Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ; các quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ; các đặc tính của máy phát điện đồng bộ khi làm việc ở tải đối xứng;điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ khi làm việc song song với lưới điện.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Các khái niệm cơ bản; các vật liệu chế tạo máy điện; các định luật cơ bản dùng để nghiên cứu máy điện.
	2
	4.1.1

	Chương 1
	Máy biến áp
	
	

	1.1
	[bookmark: _Hlk513955241]Khái niệm chung về máy biến áp
	2
	

	
	1.1.1. Đại cương về máy biến áp
	
	4.1.2

	
	1.1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp	
	
	4.2.1

	
	1.1.3. Các đại lượng định mức, phân loại, cấu tạo máy biến áp
	
	4.2.2; 4.2.5

	1.2
	[bookmark: _Hlk513955292]Tổ nối dây và mạch từ của máy biến áp
	2
	

	
	1.2.1. Tổ nối dây máy biến áp 1 pha và 3 pha
	
	4.1.3

	
	1.2.2. Mạch từ máy biến áp
	
	

	1.3
	Mạch điện thay thế và đồ thị véctơ của máy biến áp		
	3
	

	
	1.3.1. Các phương trình cơ bản của máy biến áp
	
	4.1.4

	
	1.3.2. Mạch điện thay thế và đồ thị véctơ máy biếnáp
	
	4.2.3
4.2.4

	1.4
	Máy biến áp làm việc ở tải đối xứng
	4
	

	
	1.4.1. Quá trình biến đổi năng lượng trong máy biến áp
	
	4.1.5

	
	1.4.2. Hiệu suất máy biến áp
	
	4.1.6

	
	1.4.3. Độ thay đổi điện áp của máy biến áp 
	
	4.2.5

	
	1.4.4. Máy biến áp làm việc song song
	
	4.2.6

	1.5
	Quá trình quá độ trong máy biến áp (tự đọc)
	
	

	
	1.5.1. Quá trình quá độ khi đóng máy biến áp không tải vào lưới điện
	
	

	
	1.5.2. Quá trình quá độ khi xảy ra ngắn mạch đột nhiên
	
	

	1.6
	Các máy biến áp dạng khác và máy biến áp đặc biệt (tự đọc)
	
	

	
	1.6.1. Máy biến áp ba dây quấn
	
	

	
	1.6.2. Máy biến áp tự ngẫu
	
	

	
	1.6.3. Máy biến áp đo lường
	
	

	Chương 2
	Lý luận chung của các máy điện quay
	
	

	2.1
	[bookmark: _Hlk513954806]Từ trường quay của máy điện xoay chiều nhiều pha
	2
	

	
	2.1.1. Phân loại các máy điện xoay chiều
	
	4.1.7

	
	2.1.2. Từ trường quay của máy điện xoay chiều nhiều pha
	
	

	2.2
	[bookmark: _Hlk513954834]Sức điện động dây quấn máy điện xoay chiều	
	3
	

	
	2.2.1. Đại cương
	
	4.1.8

	
	2.2.2. Sức điện động cảm ứng trong dây quấn máy điện xoay chiều
	
	

	
	2.2.3. Các phương pháp cải thiện dạng sóng sức điện động
	
	

	2.3
	[bookmark: _Hlk513954877]Dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
	
	

	
	2.3.1. Các yêu cầu
	
	

	
	2.3.2. Dây quấn ba pha một lớp có q nguyên
	
	

	
	2.3.3. Dây quấn ba pha hai lớp có q nguyên
	
	

	2.4
	Sức từ động dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
	
	

	
	2.4.1. Sức từ động của một pha dây quấn
	
	

	
	2.4.2. Sức từ động của dây quấn ba pha
	
	

	2.5
	Từ trường và điện kháng dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
	
	

	
	2.5.1. Từ trường dây quấn máy điện xoay chiều
	
	

	
	2.5.2. Điện kháng dây quấn máy điện xoay chiều
	
	

	Chương 3
	Máy điện không đồng bộ
	
	

	3.1
	[bookmark: _Hlk513954991]Cơ sở lý thuyết máy điện không đồng bộ
	5
	

	
	3.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ ba pha
	
	4.1.9
4.2.1


	
	3.1.2. Các phương trình cơ bản của máy điện không đồng bộ ba pha
	
	4.2.2
4.2.3

	
	3.1.3. Mạch điện thay thế, giản đồ năng lượng và đồ thị véctơ của máy điện không đồng bộ
	
	4.2.4
4.2.6


	3.2
	[bookmark: _Hlk513955025]Mômen điện từ và các đặc tính của máy điện không đồng bộ
	3
	

	
	3.2.1. Mômen điện từ, mômen cực đại, mômen mở máy
	
	4.1.10
4.1.11

	
	3.2.2. Đặc tính cơ, điều kiện làm việc ổn định và các đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ
	
	4.2.5
4.2.6

	3.3
	[bookmark: _Hlk513955067]Mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ không đồng bộ ba pha	
	5
	

	
	3.3.1. Các phương pháp mở máy động cơ điện không đồng bộ ba pha
	
	4.1.12

	
	3.3.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện không đồng ba pha
	
	4.2.5
4.2.6

	3.4
	Máy điện không đồng bộ một pha (tự đọc)
	
	

	
	3.4.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha
	
	

	
	3.4.2. Các phương pháp mở máy động cơ không đồng bộ một pha
	
	

	Chương 4
	Máy điện một chiều	
	
	

	4.1
	[bookmark: _Hlk513955468]Cấu tạo và nguyên làm việc của máy điện một chiều	
	2
	

	
	4.1.1. Cấu tạo của máy điện một chiều
	
	4.1.13

	
	4.1.2. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều 
	
	4.2.2

	4.2
	[bookmark: _Hlk513955528]Các quan hệ điện từ và quá trình biến đổi năng lượng trong máy điện một chiều
	2
	

	
	4.2.1. Các quan hệ điện từ của máy điện một chiều
	
	4.1.14

	
	4.2.2. Quá trình biến đổi năng lượng trong máy điện một chiều
	
	

	4.3
	Máy phát điện một chiều
	2
	

	
	4.3.1. Đại cương
	
	

	
	4.3.2. Các đặc tính của máy phát điện một chiều 
	
	

	4.5
	Mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ điện một chiều
	4
	

	
	4.5.1. Đại cương
	
	4.1.15

	
	4.5.2. Mở máy động cơ điện một chiều
	
	4.2.3

	
	4.5.3. Điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện một chiều
	
	4.2.5
4.2.6

	Chương 5
	Máy điện đồng bộ
	
	

	5.1
	[bookmark: _Hlk513955747]Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ
	2
	

	
	5.1.1. Cấu tạo máy điện đồng bộ 
	
	4.1.16

	
	5.1.2. Nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ
	
	4.2.2

	5.2
	[bookmark: _Hlk513955787]Các quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ
	4
	

	
	5.2.1. Các phương trình cơ bản và đồ thị véctơ của máy điện đồng bộ
	
	4.1.17
4.1.18

	
	5.2.2. Cân bằng năng lượng, tổn hao và hiệu suất của máy điện đồng bộ
	
	4.2.4
4.2.5

	
	5.2.3. Các đặc tính góc công suất tác dụng, mômen điện từ và công suất phản kháng của máy điện đồng bộ
	
	4.2.6

	5.3
	[bookmark: _Hlk513955831]Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ khi làm việc ở tải đối xứng
	2
	

	5.4
	[bookmark: _Hlk513955875]Điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ khi làm việc song song với lưới điện
	4
	

	
	5.4.1. Ghép máy phát điện đồng bộ vào làm việc song song với lưới điện
	
	4.1.19

	
	5.4.2. Điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát đồng bộ khi làm việc song song với lưới điện
	
	4.2.5
4.2.6

	5.5
	Động cơ điện đồng bộ và máy bù đồng bộ (tự đọc)
	
	

	
	5.5.1. Động cơ điện đồng bộ
	
	

	
	5.5.2. Máy bù đồng bộ
	
	


7.Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Giảng viên thông báo cho sinh viên bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà.
- Giảng dạy kết hợp với thăm quan về các máy điện tại phòng thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk35720152]TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



[bookmark: _GoBack]9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Máy điện 1, Nguyễn Hanh Tiến, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2007.
[2] Máy điện 2, Nguyễn Hanh Tiến, Trường đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2007.
[3] Máy điện 1, Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Phụ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2010. 
[4] Máy điện 2, Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Phụ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2010.
	

	
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Mở đầu
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Mở đầu. Trang 05-17
+ Tài liệu [3]: Mở đầu. Trang 05-09

	
	Chương 1. Máy biến áp
	
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm chung về máy biến áp
1.1.1. Đại cương về máy biến áp
1.1.2. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy biến áp
1.1.3. Các đại lượng định mức máy biến áp
1.1.4. Phân loại và cấu tạo của máy biến áp 
	4





	0





	0





	+ Tài liêu [1]: Chương 1. Trang 19-29
+ Tài liệu [3]: Chương 1. Trang 12-25


	
	1.2. Tổ nối dây và mạch từ của máy biến áp
1.2.1. Tổ nối dây máy biến áp 1 pha và 3 pha
1.2.2. Mạch từ máy biến áp
	4





	3





	0
	+ Tài liêu [1]: Chương 2. Trang 30-41
+ Tài liệu [3]: Chương 2. Trang 26-37

	
	1.3. Mạch điện thay thế và đồ thị véctơ của máy biến áp
1.3.1. Các phương trình cơ bản của máy biến áp
1.3.2. Mạch điện thay thế và đồ thị véctơ máy biến áp
	6







	0







	0

	+ Tài liêu [1]: Chương 3. Trang 42-52
+ Tài liệu [3]: Chương 3. Trang 42-56


	
	1.4.Máy biến áp làm việc ở tải đối xứng
1.4.1. Quá trình biến đổi năng lượng trong máy biến áp
1.4.2. Hiệu suất máy biến áp
1.4.3. Độ thay đổi điện áp của máy biến áp 
1.4.4. Máy biến áp làm việc song song
	8












	3












	0
	+ Tài liêu [1]: Chương 4. Trang 53-63.
+ Tài liệu [3]: Chương 4. Trang 64-77.


	
	1.5. Quá trình quá độ trong máy biến áp (tự đọc)
1.5.1. Quá trình quá độ khi đóng máy biến áp không tải vào lưới điện
1.5.2. Quá trình quá độ khi xảy ra ngắn mạch đột nhiên
	
	
	
	

	
	1.6. Các máy biến áp dạng khác và máy biến áp đặc biệt (tự đọc)
1.6.1. Máy biến áp ba dây quấn
1.6.2. Máy biến áp tự ngẫu
1.6.3. Máy biến áp đo lường

	
	
	
	

	
	Chương 2. Lý luận chung của các máy điện quay
	
	
	
	

	
	2.1.Từ trường quay của máy điện xoay chiều nhiều pha
2.1.1. Phân loại các máy điện xoay chiều
2.1.2. Từ trường quay của máy điện xoay chiều nhiều pha
	4







	0







	0
	+ Tài liêu [1]: Chương 9. Trang 98-100.


	
	2.2.Sức điện động dây quấn máy điện xoay chiều
2.2.1. Đại cương
2.2.2.Sức điện động cảm ứng trong dây quấn máy điện xoay chiều
2.2.3.Các phương pháp cải thiện dạng sóng sức điện động
	6







	0







	0




	+ Tài liêu [1]: Chương 10. Trang 101-111.
+ Tài liệu [3]: Chương 10. Trang 154-161.


	
	2.3. Dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
2.3.1. Các yêu cầu
2.3.2. Dây quấn ba pha một lớp có q nguyên
2.3.3. Dây quấn ba pha hai lớp có q nguyên
	
	
	
	

	
	2.4. Sức từ động dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
2.4.1. Sức từ động của một pha dây quấn
2.4.2. Sức từ động của dây quấn ba pha
	
	
	
	

	
	2.5. Từ trường và điện kháng dây quấn máy điện xoay chiều (tự đọc)
2.5.1. Từ trường dây quấn máy điện xoay chiều
2.5.2. Điện kháng dây quấn máy điện xoay chiều
	
	
	
	

	
	Chương 3. Máy điện không đồng bộ
	
	
	
	

	
	3.1. Cơ sở lý thuyết máy điện không đồng bộ
3.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ ba pha
3.1.2. Các phương trình cơ bản của máy điện không đồng bộ ba pha
3.1.3. Mạch điện thay thế, giản đồ năng lượng và đồ thị véc tơ của máy điện không đồng bộ
	10








	0








	0

	+ Tài liêu [1]: Chương 14. Trang 135-154.
+ Tài liệu [3]: Chương 8, mục 8.2 trang 112-115.Chương 15. Trang 226-231. Chương 16 Trang 232-246. 


	
	3.2.Mômen điện từ và các đặc tính của máy điện không đồng bộ
3.2.1. Mômen điện từ, mômen cực đại, mônen mở máy 
3.2.2. Đặc tính cơ, điều kiện làm việc ổn định và các đặc tính làm việc của động cơ không đồng bộ
	6











	0











	0




	+ Tài liêu [1]: Chương 15,16. Trang 155-162.
+ Tài liệu [3]: Chương 16. Trang 246-251.


	
	3.3. Mở máy và điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện không đồng bộ pha ba
3.3.1. Các phương pháp mở máy động cơ điện không đồng bộ ba pha
3.3.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện không đồng bộ ba pha
	10










	3










	0
	+ Tài liêu [1]: Chương 18. Trang 169-185.
+ Tài liệu [3]: Chương 19. Trang 286-301.


	
	3.4. Máy điện không đồng bộ một pha (tự đọc)
3.4.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha
3.4.2. Các phương pháp mở máy động cơ không đồng bộ một pha

	
	
	
	

	
	Chương 4. Máy điện một chiều
	
	
	
	

	
	4.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
4.1.1. Cấu tạo của máy điện một chiều
4.1.2. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều
	4
	0
	0
	+ Tài liêu [2]: Chương 31. Trang 99-105.
+Tài liệu [4]: Chương 32. Trang 110-115.


	
	4.2. Các quan hệ điện từ và quá trình biến đổi năng lượng trong máy điện một chiều 
4.2.1.Các quan hệ điện từ của máy điện một chiều
4.2.2. Quá trình biến đổi năng lượng trong máy điện một chiều
	4
	0
	0
	+ Tài liêu [2]: Chương 34. Trang 130-139.
+ Tài liệu [4]: Chương 34. Trang 116-134.


	
	4.3. Máy phát điện một chiều
4.3.1. Đại cương
4.3.2. Các đặc tính máy phát điện một chiều
	4
	
	
	

	
	4.4.Mở máy và điều chỉnh tốc độ quay của động cơ điện một chiều
4.4.1. Đại cương
4.4..2. Mở máy động cơ điện một chiều
4.4.3. Điều chỉnh tốc độ quay động cơ điện một chiều
	8
	3
	0
	+ Tài liêu [2]: Chương 38. Trang 176-191.
+ Tài liệu [4]: Chương 37. Trang 175-193.


	
	Chương 5. Máy điện đồng bộ
	
	
	
	

	
	5.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ
5.1.1. Cấu tạo của máy điện đồng bộ
5.1.2. Nguyên lý làm việc của máy điện đồng bộ
	4
	0
	0

	+ Tài liêu [2]: Chương 22. Trang 05-13.
+ Tài liệu [4]: Chương 8. Trang 115.


	
	5.2.Các quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ ba pha
5.2.1. Các phương trình cơ bản và đồ thị véctơ của máy điện đồng bộ
5.2.2. Cân bằng năng lượng, tổn hao và hiệu suất của máy điện đồng bộ
5.2.3. Các đặc tính góc công suất tác dụng, mômen và công suất phản kháng của máy điện đồng bộ
	8
	2
	0
	+ Tài liêu [2]: Chương 24,25. Trang 28-42.
+ Tài liệu [4]: Chương 25. Trang 24-37; trang 46-48.


	
	5.3. Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ khi làm việc ở tải đối xứng
	4
	
	
	

	11,12
	5.4. Điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ khi làm việc song song với lưới
5.4.1. Ghép máy phát điện đồng bộ vào làm việc song song với lưới
5.4.2. Điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng của máy phát đồng bộ khi làm việc song song với lưới điện
	8
	0
	0
	+ Tài liêu [2]: Chương 27. Trang 53-68
+ Tài liệu [4]: Chương 27. Trang 59-69


	
	5.5. Động cơ điện đồng bộ và máy bù đồng bộ (tự đọc)
5.5.1. Động cơ điện đồng bộ 
5.5.2.Máy bù đồng bộ
	
	
	
	


Hà nội, Ngày….. tháng……năm……
TRƯỞNG KHOA                                                                     TRƯỞNG BỘ MÔN
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